
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
XÃ ĐĂK HÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC TỔ CÔNG NGHỆ SỐ CỘNG ĐỒNG THÔN, TỔ DÂN PHỐ
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND, ngày     /    /2025 của UBND xã Đăk Hà)

Tên tổ công nghệ số thôn Họ và tên Chức vụ trong tổ Số ĐT (zalo)
Tổ công nghệ số cộng đồng Tổ dân phố 1 

1 Tổ dân phố 1 Trần Minh Nam Tổ trưởng 0969572759
2 Tổ dân phố 1 Lê Thị Khánh Hòa Tổ phó 0962062607
3 Tổ dân phố 1 Nguyễn Đình Kiên Thành viên 0979489282
4 Tổ dân phố 1 Nguyễn Thị Linh Thành viên 0375439618
5 Tổ dân phố 1 Lê Nhật Tân Thành viên 0977229253

Tổ công nghệ số cộng đồng Tổ dân phố 2A
1 Tổ dân phố 2A Trần Minh Thao Tổ trưởng 0905728177
2 Tổ dân phố 2A Đặng Văn Cảnh Tổ phó 0983396147
3 Tổ dân phố 2A Nguyễn Thị Thắm Thành viên 0329495309
4 Tổ dân phố 2A Đồng Thị Lý Thành viên 0977764994
5 Tổ dân phố 2A Đặng Thị Thiết Thành viên 0985638516

Tổ công nghệ số cộng đồng Tổ dân phố 2B
1 Tổ dân phố 2B Nguyễn Đình Điều Tổ trưởng 0328124460
2 Tổ dân phố 2B Hà Tiến Úy Tổ phó 0983400195
3 Tổ dân phố 2B Phan Văn Phi Thành viên 0984430637
4 Tổ dân phố 2B Nguyễn Hữu Anh Thành viên 0326693689
5 Tổ dân phố 2B Bùi Quang Lập Thành viên 0973132602
6 Tổ dân phố 2B Nguyễn Thanh Lợi Thành viên 0393227945

Tổ công nghệ số cộng đồng Tổ dân phố 3
1  Tổ dân phố 3 Hồ Ngọc Hoan Tổ trưởng 0979183785
2  Tổ dân phố 3 Phạm Thị Hằng Nga Tổ phó 0358888867
3  Tổ dân phố 3 Hoàng Thị Thanh Thương Thành viên 0971991363
4  Tổ dân phố 3 Lê Thị Thùy Trang Thành viên 0338200565
5  Tổ dân phố 3 Nguyễn Tường Vi Thành viên 0777583345
6  Tổ dân phố 3 Trần Thị Xinh Thành viên 0989925042

Tổ công nghệ số cộng đồng Tổ dân phố 4A
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1 Tổ dân phố 4A Đoàn Quang Nam Tổ trưởng 0977462759
2 Tổ dân phố 4A Vũ Thị Thị Tổ phó 0987679464
3 Tổ dân phố 4A Nguyễn Tấn Hải Thành viên 0983904141
4 Tổ dân phố 4A Đoàn Thị Hoài Thành viên 0397485642
5 Tổ dân phố 4A Mai Trọng Hòa Thành viên 0706127787
6 Tổ dân phố 4A Phạm Phương Linh Thành viên 0961527657
7 Tổ dân phố 4A Dương Thị Phú Thành viên 0963886355

Tổ công nghệ số cộng đồng Tổ dân phố 4B
1 Tổ dân phố 4B Đặng Văn Dậu Tổ trưởng 0388606903
2 Tổ dân phố 4B Đồng Xuân Phương Tổ phó 0905833530
3 Tổ dân phố 4B Đồng Xuân Lợi Thành viên 0978327487
4 Tổ dân phố 4B Trần Thị Hợi Thành viên
5 Tổ dân phố 4B Nguyễn Minh Thánh Thành viên 0396355458
6 Tổ dân phố 4B Lê Viết Tuấn Thành viên 0388325529

Tổ công nghệ số cộng đồng Tổ dân phố 5
1 Tổ dân phố 5 Cao Thị Hồng Hữu Tổ trưởng 0976732289
2 Tổ dân phố 5 Nguyễn Hữu Tá Tổ phó 0914099957
3 Tổ dân phố 5 Phạm Thị Linh Thành viên 0794695686
4 Tổ dân phố 5 Đặng Mỹ Linh Thành viên 0973949917
5 Tổ dân phố 5 Nguyễn Văn Chiên Thành viên 0379145430
6 Tổ dân phố 5 Phan Thành Trung Thành viên 0986123523
7 Tổ dân phố 5 Nguyễn Thị Phương Loan Thành viên 0965958701
8 Tổ dân phố 5 Hoàng Xuân Thủy Thành viên 0949720129

Tổ công nghệ số cộng đồng Tổ dân phố 6
1 Tổ dân phố 6 Bùi Đức Linh Tổ trưởng 0974557860
2 Tổ dân phố 6 Trần Đình Du Tổ phó 0983051920
3 Tổ dân phố 6 Dương Thị Tuyết Thành viên 0386559856
4 Tổ dân phố 6 Trần Văn Thuần Thành viên 0393760476
5 Tổ dân phố 6 Đinh Văn Quân Thành viên 0986225542

Tổ công nghệ số cộng đồng Tổ dân phố 7
1 Tổ dân phố 7 Nguyễn Thị Hoài Tổ trưởng 0369563542
2 Tổ dân phố 7 Nguyễn Đức Thiện Tổ phó 0977803245
3 Tổ dân phố 7 Phạm Bình Sơn Thành viên 0905992077

Tên tổ công nghệ số thôn Họ và tên Chức vụ trong tổ Số ĐT (zalo)
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4 Tổ dân phố 7 Đoàn Thị Hải Dương Thành viên 0329235658
5 Tổ dân phố 7 Nguyễn Thị Thanh Toại Thành viên 0989153833

Tổ công nghệ số cộng đồng Tổ dân phố 8
1 Tổ dân phố 8 Nguyễn Hùng Cường Tổ trưởng 0935627707
2 Tổ dân phố 8 Trần Thị Oanh Tổ phó 0935279667
3 Tổ dân phố 8 Dương Bá Chiến Thành viên 0974477090
4 Tổ dân phố 8 Lê Vũ Chính Thành viên 0988276454
5 Tổ dân phố 8 Phạm Thị Ánh Tuyết Thành viên 0975358694

Tổ công nghệ số cộng đồng Tổ dân phố 10
1 Tổ dân phố 10 Nguyễn Thanh Trung Tổ trưởng 0972404445
2 Tổ dân phố 10 Phạm Nghĩa Thành Toàn Thành viên 0327327353
3 Tổ dân phố 10 Thái Thị Hồng Thành viên
4 Tổ dân phố 10 Đặng Thị Thùy Thành viên 0343620690
5 Tổ dân phố 10 Nguyễn Trung Tiến Thành viên 0964248328

Tổ công nghệ số cộng đồng Thôn Long Loi
1 Thôn Long Loi A Đủi Tổ trưởng 0782540856
2 Thôn Long Loi A Gác Tổ phó 0367413723
3 Thôn Long Loi A Lão Thành viên 0384091667
4 Thôn Long Loi A Rgan Thành viên 0382000417
5 Thôn Long Loi Y Gai Thành viên 0359837139
6 Thôn Long Loi Nông Hồng Hoá Thành viên 0979401885
7 Thôn Long Loi Lý Anh Hảo Thành viên 0978760924
8 Thôn Long Loi A Ba Thành viên 0384035160

Tổ công nghệ số cộng đồng Thôn 1 (Hà Mòn cũ)
1 Thôn 1 (Hà Mòn cũ) Vương Thị Thu Tổ trưởng 0387625968
2 Thôn 1 (Hà Mòn cũ) Lê Đình Phong Tổ phó 0373192838
3 Thôn 1 (Hà Mòn cũ) Trần Thị Nga Thành viên 0972498084
4 Thôn 1 (Hà Mòn cũ) Nguyễn Việt Quỳnh Anh Thành viên 0373140379
5 Thôn 1 (Hà Mòn cũ) Huỳnh Thanh Duy Thành viên 0357082797

Tổ công nghệ số cộng đồng Thôn Thống Nhất
1 Thôn Thống Nhất Nguyễn Đức Thiện Tổ trưởng 0372453363
2 Thôn Thống Nhất Nguyễn Duy Thuần Tổ phó 0978703578
3 Thôn Thống Nhất Trần Thị Hồng Xinh Thành viên 0984353495

Tên tổ công nghệ số thôn Họ và tên Chức vụ trong tổ Số ĐT (zalo)
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4 Thôn Thống Nhất Nguyễn Thị Lan Phương Thành viên 0399012038
5 Thôn Thống Nhất Nguyễn Thị Thu Thảo Thành viên 0387081373

Tổ công nghệ số cộng đồng Thôn Bình Minh
1 Thôn Bình Minh Đoàn Văn Chương Tổ trưởng 0399012178
2 Thôn Bình Minh Vũ Thị Trang Tổ phó 0379886757
3 Thôn Bình Minh Nguyễn Thị Lý Thành viên 0332814345
4 Thôn Bình Minh Trần Toàn Tài Thành viên 0983510613

Tổ công nghệ số cộng đồng Thôn 4 (Hà Mòn cũ)
1 Thôn 4 (Hà Mòn cũ) Nguyễn Tấn Phát Tổ trưởng 0357725017
2 Thôn 4 (Hà Mòn cũ) Nguyễn Đình Quyền Tổ phó 0384741517
3 Thôn 4 (Hà Mòn cũ) Nguyễn Thị Hường Thành viên 0984131762
4 Thôn 4 (Hà Mòn cũ) Lê Hoài Thương Thành viên 0363473010

Tổ công nghệ số cộng đồng Thôn 2 (Hà Mòn cũ)
1  Thôn 2 (Hà Mòn cũ) Nguyễn Chí Túy Tổ trưởng 0376755560
2  Thôn 2 (Hà Mòn cũ) Đặng Thị Minh Ngọc Tổ phó 0981272579
3  Thôn 2 (Hà Mòn cũ) Nguyễn Thị Tư Thành viên 0976425196
4  Thôn 2 (Hà Mòn cũ) Nguyễn Văn Viên Thành viên 0984582670
5  Thôn 2 (Hà Mòn cũ) Nguyễn Thị Tuyết Thành viên 0349571212

Tổ công nghệ số cộng đồng Thôn 3 (Hà Mòn cũ)
1 Thôn 3 (Hà Mòn cũ) Phạm Ngọc Rô Tổ trưởng 0914222137
2 Thôn 3 (Hà Mòn cũ) Bùi Xuân Huy Tổ phó 0977693731 - 0342755521
3 Thôn 3 (Hà Mòn cũ) Nguyễn Văn Trung Thành viên 0866041072
4 Thôn 3 (Hà Mòn cũ) Hoàng Hữu Kha Thành viên 0342755521
5 Thôn 3 (Hà Mòn cũ) Nguyễn Thị Mỹ Duyên Thành viên 0772460247

Tổ công nghệ số cộng đồng Thôn 5 (Hà Mòn cũ)
1 Thôn 5 (Hà Mòn cũ) Vũ Xuân Trường Tổ trưởng 0368770567
2 Thôn 5 (Hà Mòn cũ) Trần Đại Nghĩa Tổ phó 0984435095
3 Thôn 5 (Hà Mòn cũ) Lê Long Thành viên 0329466468
4 Thôn 5 (Hà Mòn cũ) Nguyễn Mạnh Hùng Thành viên 0908725975

Tổ công nghệ số cộng đồng Thôn 1 (Đăk La cũ)
1 Thôn 1 (Đăk La cũ) Trịnh Văn Sướng Tổ trưởng 03644163828
2 Thôn 1 (Đăk La cũ) Phạm Văn Sa Tổ phó 0344955497
3 Thôn 1 (Đăk La cũ) Văn Bá Hà Thành viên 0373936411
4 Thôn 1 (Đăk La cũ) Trần Đình Lâm Thành viên 0865274667

Tên tổ công nghệ số thôn Họ và tên Chức vụ trong tổ Số ĐT (zalo)
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5 Thôn 1 (Đăk La cũ) Nguyễn Như Ngọc Thành viên 0975013227
Tổ công nghệ số cộng đồng Thôn 2 (Đăk La cũ)

1 Thôn 2 (Đăk La cũ) Trần Văn Minh Tổ trưởng 0338101199
2 Thôn 2 (Đăk La cũ) Sử Quốc Hiệu Tổ phó 0977714555
3 Thôn 2 (Đăk La cũ) Nguyễn Khắc Sơn Thành viên 0977780755
4 Thôn 2 (Đăk La cũ) Trần Thị Ngọc Thành viên 0867994586
5 Thôn 2 (Đăk La cũ) Hồ Hoàng Yến Thành viên 0395057045
6 Thôn 2 (Đăk La cũ) Hà Thị Kim Thà Thành viên 0979915837

Tổ công nghệ số cộng đồng Thôn 3 (Đăk La cũ)
1 Thôn 3 (Đăk La cũ) Hoàng Minh Thực Tổ trưởng 0865876497
2 Thôn 3 (Đăk La cũ) Nguyễn Thị Hòa Tổ phó 0975355873
3 Thôn 3 (Đăk La cũ) Bùi Thị Liên Thành viên 0348267080
4 Thôn 3 (Đăk La cũ) Lý Hoài Trâm Thành viên 0388734772
5 Thôn 3 (Đăk La cũ) Nguyễn Văn Hùng Thành viên 0976238008

Tổ công nghệ số cộng đồng Thôn 4 (Đăk Tiêng Kơ Tu)
1 Thôn 4 (Đăk Tiêng Kơ Tu) A Kân Tổ trưởng 0799071998
2 Thôn 4 (Đăk Tiêng Kơ Tu) A Trô Tổ phó 0333806854
3 Thôn 4 (Đăk Tiêng Kơ Tu) A Đơh Thành viên 0377188592
4 Thôn 4 (Đăk Tiêng Kơ Tu) Y Ngoan Thành viên 0346452503
5 Thôn 4 (Đăk Tiêng Kơ Tu) Y Lai Thành viên 0706009994

Tổ công nghệ số cộng đồng Thôn 5 (Kon Trang Kla)
1 Thôn 5 (Kon Trang Kla) A Triuh Tổ trưởng 0989417502
2 Thôn 5 (Kon Trang Kla) A Weh Tổ phó 0769494108
3 Thôn 5 (Kon Trang Kla) A Soen Thành viên 0334324049

4 Thôn 5 (Kon Trang Kla) Phan Văn Thích Thành viên 0974685967

5 Thôn 5 (Kon Trang Kla) Đào Thị Thanh Thuý Thành viên 0963053902

Tổ công nghệ số cộng đồng Thôn 6 (Đăk La cũ)
1 Thôn 6 (Đăk La cũ) Đỗ Lê Thành Tổ trưởng 0968468150
2 Thôn 6 (Đăk La cũ) Nguyễn Văn Đức Tổ phó 0988725373 / 0365809739
3 Thôn 6 (Đăk La cũ) Nguyễn Nhật Trường Thành viên 0858767549 
4 Thôn 6 (Đăk La cũ) Nguyễn Thị Nhàn Thành viên  0346868647
5 Thôn 6 (Đăk La cũ) Nguyễn Thanh Bình Thành viên 0979444786 

Tên tổ công nghệ số thôn Họ và tên Chức vụ trong tổ Số ĐT (zalo)
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Tổ công nghệ số cộng đồng Thôn 7 (Kon Trang Kép)
1 Thôn 7 (Kon Trang Kép) Nguyễn Thanh Tùng Tổ trưởng 0843345499
2 Thôn 7 (Kon Trang Kép) Võ Thành Tâm Tổ phó 0986676880
3 Thôn 7 (Kon Trang Kép) Huỳnh Thị Thanh Xuân Thành viên 0935519452
4 Thôn 7 (Kon Trang Kép) Trần Văn Ngự Thành viên 0968777517 
5 Thôn 7 (Kon Trang Kép) Hoàng Thị Hương Thành viên 0384825644 

Tổ công nghệ số cộng đồng Thôn 8 (Kon Trang Mơ Nấy)
1 Thôn 8 (Kon Trang Mơ Nấy) A Bi Tổ trưởng 0345214073
2 Thôn 8 (Kon Trang Mơ Nấy) A Jam Tổ phó 0335547495
3 Thôn 8 (Kon Trang Mơ Nấy) Y Thu Thành viên 0988939418
4 Thôn 8 (Kon Trang Mơ Nấy) A Yup Thành viên 0333706731
5 Thôn 8 (Kon Trang Mơ Nấy) A Nick Thành viên 0782700593
6 Thôn 8 (Kon Trang Mơ Nấy) Lê Hồng Tứ Thành viên 0388770916
7 Thôn 8 (Kon Trang Mơ Nấy) A Hoài Thành viên 0378621348

Tổ công nghệ số cộng đồng Thôn 9 (Đăk Tiêng Klah)
1 Thôn 9 (Đăk Tiêng Klah) A Nhin Tổ trưởng 0353310159
2 Thôn 9 (Đăk Tiêng Klah) A Xăng Tổ phó 0993826773
3 Thôn 9 (Đăk Tiêng Klah) A Duy Thành viên 0388372899
4 Thôn 9 (Đăk Tiêng Klah) Y Toak Thành viên 0327603340
5 Thôn 9 (Đăk Tiêng Klah) K'Sor Y Rima Thành viên 0397414593
6 Thôn 9 (Đăk Tiêng Klah) Nguyễn Thị Hoàng Thành viên 0376585628

Tổ công nghệ số cộng đồng Thôn 10 (Đăk La cũ)
1 Thôn 10 (Đăk La cũ) A Luen Tổ trưởng 0355430718
2 Thôn 10 (Đăk La cũ) A Nhâm Tổ phó 0357901837
3 Thôn 10 (Đăk La cũ) A Chem Thành viên 0347767941
4 Thôn 10 (Đăk La cũ) Y Glanh Thành viên
5 Thôn 10 (Đăk La cũ) A Đố Thành viên 0374057149
6 Thôn 10 (Đăk La cũ) A Đí Thành viên 0395177423

Tên tổ công nghệ số thôn Họ và tên Chức vụ trong tổ Số ĐT (zalo)
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Tên tổ công nghệ số thôn Họ và tên Chức vụ trong tổ Số ĐT (zalo)
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